
 

 
BỘ Y TẾ 

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /QĐ-QLD 

 
Hà Nội, ngày        tháng       năm 2026 

  QUYẾT ĐỊNH 
 

Về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 
 
 

        CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ DƯỢC 

Căn cứ Nghị định số 42/2025/NĐ-CP ngày 27/02/2025 của Chính phủ quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; 

Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định 

về quản lý mỹ phẩm;  

Căn cứ Quyết định số 2386/QĐ-BYT ngày 22/7/2025 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản 

lý Dược thuộc Bộ Y tế;  

Căn cứ đề nghị của Công ty TNHH xuất nhập khẩu quốc tế MEDI - PRO tại 

văn bản số 181225/CVTHMP-MEDIPRO ngày 18/12/2025; Công ty TNHH Gấu 

Tuyết Việt Nam tại văn bản số 01/2025/CV ngày 18/12/2025; Công ty TNHH Beauty 

Biotech Việt Nam tại văn bản số 01/2025/CV  ngày 19/12/2025 và Công ty TNHH 

xuất nhập khẩu y tế Khôi Nguyên tại văn bản số 25/CV-CBMP/KN ngày 22/12/2025 

về việc thu hồi tự nguyện số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm;  

 Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý mỹ phẩm - Cục Quản lý Dược.  

                                                         QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thu hồi 184 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do Cục 

Quản lý Dược cấp đối với sản phẩm mỹ phẩm tại Danh mục kèm theo Quyết định 

này.  

- Lý do thu hồi: Công ty đề nghị thu hồi tự nguyện số tiếp nhận Phiếu công 

bố sản phẩm mỹ phẩm do Công ty không còn nhu cầu kinh doanh sản phẩm mỹ 

phẩm nêu trên. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.  

Điều 3. Người chịu trách nhiệm trước pháp luật của các tổ chức, cá nhân chịu 

trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường của sản phẩm mỹ phẩm có tên trong Danh 

mục số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm bị thu hồi nêu trên và Giám 

đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3;   

- Cục trưởng (để b/c); 

- Cục Hải quan - Bộ Tài chính;  

- Trang TTĐT Cục QLD; 

- Lưu: VT, MP (MH). 

        

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

  Tạ Mạnh Hùng  



 

 

Phụ lục 

DANH MỤC 184 SỐ TIẾP NHẬN PHIẾU CÔNG BỐ SẢN PHẨM MỸ PHẨM THU HỒI                                                                                                                                                 

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-QLD ngày      tháng     năm 2026 của Cục Quản lý Dược) 

 

 

1. Công ty TNHH xuất nhập khẩu quốc tế MEDI - PRO  

 (địa chỉ: N10-LK09 Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Mã số doanh nghiệp 0110810222). 

STT 
Nhãn 

hàng 

Tên sản phẩm 

mỹ phẩm 

Số tiếp nhận 

Phiếu công bố 

mỹ phẩm 

Ngày cấp 

1 Purlés Purlés 48 Vit-C Peel Mask 

250297/24/CBMP-

QLD 19/09/2024 

2 Purlés Purlés 122 Brightening Base SPF 50+ 

250486/24/CBMP-

QLD 20/09/2024 

3 Purlés 

Purlés 124 Aloe Vera Calming Gel 

98% 

250858/24/CBMP-

QLD 26/09/2024 

4 Purlés Purlés 59 Degreasing Solution 

251085/24/CBMP-

QLD 28/09/2024 

5 Purlés Purlés 18.1 LiftUp Face Shot 

251086/24/CBMP-

QLD 28/09/2024 

6 Purlés Purlés 20.3 EGF Youth Eye Elixir 

251088/24/CBMP-

QLD 28/09/2024 

7 Purlés Purlés 20.1 EGF Youth Shot 

251098/24/CBMP-

QLD 28/09/2024 

8 Purlés Purlés 109 Goddess' Dry Oil 

251194/24/CBMP-

QLD 28/09/2024 

9 Purlés Purlés 108 Goddess' Cream 

251195/24/CBMP-

QLD 28/09/2024 

10 Purlés Purlés 152 EGF Youth Cream 

251203/24/CBMP-

QLD 28/09/2024 

11 Purlés Purlés 151 EGF Youth Eye Elixir 

251204/24/CBMP-

QLD 28/09/2024 

12 Purlés Purlés 20.4 EGF Youth Cream 

251205/24/CBMP-

QLD 28/09/2024 

13 Purlés Purlés 75 VitC Serum Perfector 

251212/24/CBMP-

QLD 28/09/2024 

14 Purlés Purlés 119 Repairing Night Peel 

251213/24/CBMP-

QLD 28/09/2024 

15 Purlés Purlés 92 SeboRegulating Elixir 

251214/24/CBMP-

QLD 28/09/2024 

16 Purlés Purlés 42 Raspberry Concentrate 

251215/24/CBMP-

QLD 28/09/2024 

17 Purlés Purlés 140 Retinol Night Cream 

251216/24/CBMP-

QLD 28/09/2024 

18 Purlés Purlés 76 VitC Cream Perfector 

251217/24/CBMP-

QLD 28/09/2024 

19 Purlés Purlés 4 Rice Jelly Massage 

251218/24/CBMP-

QLD 28/09/2024 
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20 Purlés Purlés 3 Rice Exfoliator 

251219/24/CBMP-

QLD 28/09/2024 

21 Purlés Purlés 10 Micellar Water 

251220/24/CBMP-

QLD 28/09/2024 

22 Purlés Purlés 2 Gentle Toner 

251221/24/CBMP-

QLD 28/09/2024 

23 Purlés Purlés 18.3 LiftUp Gypsum Mask 

251228/24/CBMP-

QLD 28/09/2024 

24 Purlés Purlés 58 Pistachio Smoothie 

251230/24/CBMP-

QLD 28/09/2024 

25 Purlés Purlés 14 Precious Exfoliator 

251231/24/CBMP-

QLD 28/09/2024 

26 Purlés Purlés 120 Restoring Night Peel 

251232/24/CBMP-

QLD 28/09/2024 

27 Purlés Purlés 8 Advanced Rice Cream 

251235/24/CBMP-

QLD 28/09/2024 

28 Purlés Purlés 6 Alginate Rice Mask 

251236/24/CBMP-

QLD 28/09/2024 

29 Purlés Purlés 5 Rice Elixir 

251237/24/CBMP-

QLD 28/09/2024 

30 Purlés Purlés 30 Herbal Powder Mask 

251238/24/CBMP-

QLD 28/09/2024 

31 Purlés Purlés 36 Detox Black Alginate Mask 

251239/24/CBMP-

QLD 28/09/2024 

32 Purlés Purlés 31 Soothing Cream 

251240/24/CBMP-

QLD 28/09/2024 

33 Purlés Purlés 9 Hydra Boost Serum 

251242/24/CBMP-

QLD 28/09/2024 

34 Purlés Purlés 22 Shiny Jelly Massage 

251244/24/CBMP-

QLD 28/09/2024 

35 Purlés Purlés 16 Alginate Goddess' Mask 

251246/24/CBMP-

QLD 28/09/2024 

36 Purlés Purlés 103 Rice Cream Mask 

251253/24/CBMP-

QLD 28/09/2024 

37 Purlés Purlés 57 Exotic Smoothie 

251255/24/CBMP-

QLD 28/09/2024 

38 Purlés 

Purlés 24 Bamboo Powder Enzyme 

Exfoliator 

251257/24/CBMP-

QLD 28/09/2024 

39 Purlés Purlés 118 Gentle Toner 

251259/24/CBMP-

QLD 28/09/2024 

40 Purlés Purlés 74 Black Mask Perfector 

251260/24/CBMP-

QLD 28/09/2024 

41 Purlés Purlés 70 Modelling Mask 

251261/24/CBMP-

QLD 28/09/2024 

42 Purlés Purlés 132 Smart Balance Cream 

251262/24/CBMP-

QLD 28/09/2024 

43 Purlés Purlés 93 Multi Solution Mask 

251265/24/CBMP-

QLD 28/09/2024 

44 Purlés Purlés 94 Smart Balance Cream 

251266/24/CBMP-

QLD 28/09/2024 

45 Purlés Purlés 102 Rice Elixir 

251271/24/CBMP-

QLD 28/09/2024 
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46 Purlés Purlés 111 Soothing Cream 

251273/24/CBMP-

QLD 28/09/2024 

47 Purlés Purlés 129 Cotton Foam Cleanser 

251278/24/CBMP-

QLD 28/09/2024 

48 Purlés Purlés 147 Pro-Vascular Mousse Mask 

251279/24/CBMP-

QLD 28/09/2024 

49 Purlés Purlés 38 Cotton Foam Cleanser 

251314/24/CBMP-

QLD 28/09/2024 

50 Purlés Purlés 127 Oxy Skin Cell Activator 

251361/24/CBMP-

QLD 28/09/2024 

51 Purlés Purlés 51 Oxy Skin Cell Activator 

251377/24/CBMP-

QLD 28/09/2024 

52 Purlés Purlés 18.4 EyeLift Cream 

251405/24/CBMP-

QLD 28/09/2024 

53 Purlés Purlés 156 SOS Calm Mask 

251406/24/CBMP-

QLD 28/09/2024 

54 Purlés Purlés 39 SOS Calm Mask 

251410/24/CBMP-

QLD 28/09/2024 

55 Purlés Purlés 66 R-Peel 4% 

251483/24/CBMP-

QLD 28/09/2024 

56 Purlés Purlés 143 VitC Serum Perfector 

251500/24/CBMP-

QLD 28/09/2024 

57 Purlés Purlés 65 T-Peel 15% 

251516/24/CBMP-

QLD 29/09/2024 

58 Purlés Purlés 54 Az-Peel 16% 

251517/24/CBMP-

QLD 29/09/2024 

59 Purlés Purlés 62 S-Peel 20% 

251518/24/CBMP-

QLD 29/09/2024 

60 Purlés Purlés 63 F-Peel 20% 

251671/24/CBMP-

QLD 30/09/2024 

61 Purlés 

Purlés 170 Shiny Dust Body Oil SPF 

30 

253301/24/CBMP-

QLD 21/10/2024 

62 Purlés Purlés 166 BotoxLike Face Cream 

254501/24/CBMP-

QLD 02/11/2024 

63 Purlés Purlés 161 Microbiome Renewal Shot 

259200/24/CBMP-

QLD 14/12/2024 

64 Purlés Purlés 157 Hydra Boost Serum 

259201/24/CBMP-

QLD 14/12/2024 

65 Purlés Purlés 131 Anti-Acne Elixir 

259223/24/CBMP-

QLD 14/12/2024 

66 Purlés Purlés 35 P-Peel 

266474/25/CBMP-

QLD 17/02/2025 

67 Purlés Purlés 67 A-Peel 

266475/25/CBMP-

QLD 17/02/2025 

68 Purlés Purlés 61 M-Peel 

266485/25/CBMP-

QLD 17/02/2025 

69 Purlés Purlés 60 G-Peel 

266571/25/CBMP-

QLD 18/02/2025 

70 Purlés Purlés 53 L-Peel 

266599/25/CBMP-

QLD 18/02/2025 

71 Purlés Purlés 69 X-Peel 

267957/25/CBMP-

QLD 02/03/2025 
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2. Công ty TNHH Gấu Tuyết Việt Nam 

(địa chỉ: V5-A02 Lô đất TTDV 01, Khu đô thị mới An Hưng, Phường Dương Nội, Thành phố Hà 

Nội, Việt Nam. Mã số doanh nghiệp 0111118173). 

STT 
Nhãn 

hàng 

Tên sản phẩm 

mỹ phẩm 

Số tiếp nhận 

Phiếu công bố 

mỹ phẩm 

Ngày cấp 

72 VEECCI 

VEECCL COFFEE SERIES 

DOUBLE-HEADED GEL EYELINER 

PEN 

291617/25/CBMP-

QLD 22/09/2025 

73 VEECCI 

VEECCI GORGEOUS DREAM 10-

COLOR EYESHADOW PALETTE 

S01 SMOKY PINK LIGHT DREAM 

291618/25/CBMP-

QLD 22/09/2025 

74 VEECCI 

VEECCL COFFEE SERIES 

DOUBLE-HEADED GEL EYELINER 

PEN 

291619/25/CBMP-

QLD 22/09/2025 

75 VEECCI 

VEECCI GORGEOUS DREAM 10-

COLOR EYESHADOW PALETTE 

S02 LOST FANTASY REALM 

291624/25/CBMP-

QLD 22/09/2025 

76 VEECCI 

VEECCI QIMENG FIVE COLOR 

EYE SHADOW DISK E02 

291659/25/CBMP-

QLD 23/09/2025 

77 VEECCI 

VEECCI RIBBON FANTASY 

ELEVEN COLOR EYE SHADOW 

DISK Y02 GENTLE FANTASY 

291660/25/CBMP-

QLD 23/09/2025 

78 VEECCI 

VEECCI RIBBON FANTASY 

ELEVEN COLOR EYE SHADOW 

DISK Y03 SWEET FANTASY 

291661/25/CBMP-

QLD 23/09/2025 

79 VEECCI 

VEECCI CHEEK COLOR 

BLOOMING FOUR COLOR 

POWDER BLUSHER D01 PEACH, 

YOU'RE HAPPY 

291662/25/CBMP-

QLD 23/09/2025 

80 VEECCI 

VEECCI CHEEK COLOR 

BLOOMING FOUR COLOR 

POWDER BLUSHER D00 ASK 

TESADÜFLERI SEVER 

291663/25/CBMP-

QLD 23/09/2025 

81 VEECCI 

VEECCI AUTO ROTATE EYELINER 

GLUE PEN 

291670/25/CBMP-

QLD 23/09/2025 

82 VEECCI 

VEECCI RIBBON FANTASY 

ELEVEN COLOR EYE SHADOW 

DISK Y01 MIST FANTASY 

291671/25/CBMP-

QLD 23/09/2025 

83 VEECCI 

VEECCI EASY TO DRAW HIGH 

GLOSS GROOMING DISC V02 

MIST PEACH GREY 

291672/25/CBMP-

QLD 23/09/2025 

84 VEECCI 

VEECCI EASY TO DRAW HIGH 

GLOSS GROOMING DISC V01 

COCONUT MILK BROWN 

291673/25/CBMP-

QLD 23/09/2025 

85 VEECCI 

VEECCI AUTO ROTATE EYELINER 

GLUE PEN 

291674/25/CBMP-

QLD 23/09/2025 

86 VEECCI 

VEECCI AUTO ROTATE EYELINER 

GLUE PEN 

291675/25/CBMP-

QLD 23/09/2025 
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87 VEECCI 

VEECCL COFFEE SERIES 

DOUBLE-HEADED GEL EYELINER 

PEN 

291676/25/CBMP-

QLD 23/09/2025 

88 VEECCI 

VEECCL COFFEE SERIES 

DOUBLE-HEADED GEL EYELINER 

PEN 

291677/25/CBMP-

QLD 23/09/2025 

89 VEECCI 

VEECCI QIMENG FIVE COLOR 

EYE SHADOW DISK 01 

291678/25/CBMP-

QLD 23/09/2025 

90 VEECCI 

VEECCI EASY TO DRAW HIGH 

GLOSS GROOMING DISC V03 

ALMOND COFFEE 

291697/25/CBMP-

QLD 23/09/2025 

91 ZEESEA 

ZEESEA LASTING MAKEUP 

SETTING SPRAY #PINK 

294900/25/CBMP-

QLD 12/10/2025 

92 ZEESEA 

ZEESEA LASTING MAKEUP 

SETTING SPRAY #GOLD 

294953/25/CBMP-

QLD 13/10/2025 

93 ZEESEA 

ZEESEA MULTI-EFFECT MAKEUP 

PRIMER 

297379/25/CBMP-

QLD 29/10/2025 

94 ZEESEA ZEESEA AQUA CONCEALER C05 

297382/25/CBMP-

QLD 29/10/2025 

95 ZEESEA ZEESEA AQUA CONCEALER W02 

297383/25/CBMP-

QLD 29/10/2025 

96 ZEESEA ZEESEA SILKY LOOSE POWDER 

297385/25/CBMP-

QLD 29/10/2025 

97 ZEESEA 

ZEESEA REFRESHING SILKY 

POWDER 

297391/25/CBMP-

QLD 29/10/2025 

 

3. Công ty TNHH Beauty Biotech Việt Nam 

(địa chỉ: Tầng 5 và 6, B3, B4, B5 Khu đấu giá QSD đất Vạn Phúc, Phường Hà Đông, Thành 

phố Hà Nội, Việt Nam. Mã số doanh nghiệp 0109949082). 

STT 
Nhãn 

hàng 

Tên sản phẩm 

mỹ phẩm 

Số tiếp nhận 

Phiếu công bố 

mỹ phẩm 

Ngày cấp 

98 VIAGGIO 

VIAGGIO 3D Ceramide Repairing 

Essence 

177605/22/CBMP-

QLD 15/08/2022 

99 VIAGGIO 

VIAGGIO Nicotinamide Rejuvenating 

Essence 

177619/22/CBMP-

QLD 15/08/2022 

100 VIAGGIO 

VIAGGIO Fullerence Rejuvenating 

Beauty Spray 

177620/22/CBMP-

QLD 15/08/2022 

101 VIAGGIO 

VIAGGIO Refreshing Smoothie 

Cleanser 

177621/22/CBMP-

QLD 15/08/2022 

102 VIAGGIO 

VIAGGIO Miracle Acne Removal 

Essence 

177622/22/CBMP-

QLD 15/08/2022 

103 VIAGGIO 

VIAGGIO Refreshing Sunscreen 

Skincare milk 

177623/22/CBMP-

QLD 15/08/2022 

104 VIAGGIO 

VIAGGIO 3D Ceramide Repairing 

Cream 

177624/22/CBMP-

QLD 15/08/2022 

105 VIAGGIO 

VIAGGIO 3D Ceramide Repairing 

Essence 

183937/22/CBMP-

QLD 27/09/2022 

106 VIAGGIO 

VIAGGIO Refreshing Sunscreen 

Skincare milk 

183938/22/CBMP-

QLD 27/09/2022 



6 

 

107 VIAGGIO 

VIAGGIO Fullerene Rejuvenating 

Beauty Spray 

183939/22/CBMP-

QLD 27/09/2022 

108 ARTMISS 

SLIGHTLY DRUNK VELVET LIP 

GLAZE 

198121/23/CBMP-

QLD 23/03/2023 

109 ARTMISS STREAMER LIPSTICK CREME 

198131/23/CBMP-

QLD 23/03/2023 

110 ARTMISS 

PRO-XYLANETM ANTI-AGING 

ESSENCE FOUNDATION 

198132/23/CBMP-

QLD 23/03/2023 

111 ARTMISS 

LASTING MAKEUP SETTING 

SPRAY 

198133/23/CBMP-

QLD 23/03/2023 

112 ARTMISS 

SUPREME NUDE Moisturizing 

Foundation 

198134/23/CBMP-

QLD 23/03/2023 

113 ARTMISS GOLD LEAF LIMITED LIP BALM 

198135/23/CBMP-

QLD 23/03/2023 

114 ARTMISS TRANSPARENT MATTE POWDER 

198136/23/CBMP-

QLD 23/03/2023 

115 ARTMISS 

LASTING MAKEUP SETTING 

SPRAY 

198137/23/CBMP-

QLD 23/03/2023 

116 ARTMISS 

COLOR FIXING ROTATING 

LIQUID EYELINER 

198138/23/CBMP-

QLD 23/03/2023 

117 ARTMISS 

24H NOURISHING SUBMERGING 

LIQUID FOUNDATION 

198139/23/CBMP-

QLD 23/03/2023 

118 ARTMISS 

12H ILLUMINATING MOIST 

LIQUID FOUNDATION 

198140/23/CBMP-

QLD 23/03/2023 

119 ARTMISS 

HIGH DEFINITION LOOSE 

POWDER 

198658/23/CBMP-

QLD 06/04/2023 

120 ARTMISS 

LASTING MAKEUP SETTING 

SPRAY 

203413/23/CBMP-

QLD 06/06/2023 

121 ARTMISS 

SLIGHTLY DRUNK VELVET LIP 

GLAZE 

203414/23/CBMP-

QLD 06/06/2023 

122 ARTMISS 

PRO-XYLANETM ANTI-AGING 

ESSENCE FOUNDATION 

203415/23/CBMP-

QLD 06/06/2023 

123 ARTMISS 

COLOR FIXING ROTATING 

LIQUID EYELINER 

206498/23/CBMP-

QLD 18/07/2023 

124 VIAGGIO 

CENTELLA ASIATICA SOOTHING 

& HYDRATING MASK  

214793/23/CBMP-

QLD 20/10/2023 

125 VIAGGIO 

VIAGGIO COLLAGEN FIRMING 

MOISTURIZING EYE ESSENCE 

235658/24/CBMP-

QLD 12/05/2024 

126 VIAGGIO 

VIAGGIO REJUVENATING 

CRYSTAL TONER 

235681/24/CBMP-

QLD 12/05/2024 

127 CARSLAN CARSLAN LIP SERUM CREAM 

247579/24/CBMP-

QLD 15/08/2024 

128 CARSLAN CARSLAN LIP SERUM CREAM 

247580/24/CBMP-

QLD 15/08/2024 

129 CARSLAN 

CARSLAN SOFT FOCUS MAKE-UP 

POWDER 

247581/24/CBMP-

QLD 15/08/2024 

130 CARSLAN 

CARSLAN SOFT FOCUS MAKE-UP 

POWDER 

247583/24/CBMP-

QLD 15/08/2024 

131 CARSLAN 

CARSLAN LASTING MOISTURE 

FOUNDATION 

247587/24/CBMP-

QLD 15/08/2024 

132 CARSLAN CARSLAN LIP SERUM CREAM 

247588/24/CBMP-

QLD 15/08/2024 
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133 CARSLAN 

CARSLAN SILKY TWINKLE 

COMPREHENSIVE PALETTE 

247655/24/CBMP-

QLD 15/08/2024 

134 CARSLAN 

CARSLAN SILKY TWINKLE 

COMPREHENSIVE PALETTE 

247656/24/CBMP-

QLD 15/08/2024 

135 CARSLAN 

CARSLAN BLACK MAGNET SOFT 

MIST POWDER 

247658/24/CBMP-

QLD 20/08/2024 

136 CARSLAN 

CARSLAN BLACK MAGNET SOFT 

MIST POWDER 

247659/24/CBMP-

QLD 20/08/2024 

137 CARSLAN 

CARSLAN BLACK MAGNET SOFT 

MIST POWDER 

247660/24/CBMP-

QLD 20/08/2024 

138 CARSLAN 

CARSLAN SOFT FOCUS MAKE-UP 

POWDER 

247661/24/CBMP-

QLD 20/08/2024 

139 CARSLAN 

CARSLAN BLACK MAGNET SOFT 

MIST POWDER 

247662/24/CBMP-

QLD 20/08/2024 

140 CARSLAN 

CARSLAN SOFT FOCUS MAKE-UP 

POWDER 

247663/24/CBMP-

QLD 20/08/2024 

141 CARSLAN 

CARSLAN SOFT FOCUS MAKEUP 

FIXING SPRAY 

248049/24/CBMP-

QLD 21/08/2024 

142 CARSLAN 

CARSLAN GOLD GLOW MAKEUP 

FIXING SPRAY 

248050/24/CBMP-

QLD 21/08/2024 

143 CARSLAN 

CARSLAN MATTE SOFT-FOCUS 

PRIMER 

248051/24/CBMP-

QLD 21/08/2024 

144 CARSLAN 

CARSLAN WATERY LIGHT 

PRIMER 

248052/24/CBMP-

QLD 21/08/2024 

145 CARSLAN CARSLAN LIP GLOW SERUM 

249170/24/CBMP-

QLD 07/09/2024 

146 CARSLAN CARSLAN LIP GLOW SERUM 

249171/24/CBMP-

QLD 07/09/2024 

147 CARSLAN 

CARSLAN LASTING COVER 

FOUNDATION 

249735/24/CBMP-

QLD 13/09/2024 

148 CARSLAN 

CARSLAN BIG EYES LONG 

LASTING LIQUID EYELINER 

250318/24/CBMP-

QLD 19/09/2024 

149 CARSLAN 

CARSLAN BIG EYES LONG 

LASTING LIQUID EYELINER 

250337/24/CBMP-

QLD 19/09/2024 

150 CARSLAN 

CARSLAN BLACK MAGNET SOFT 

MIST POWDER 

252273/24/CBMP-

QLD 08/10/2024 

151 CARSLAN 

CARSLAN ALL-STAR TONE UP 

CREAM 

252314/24/CBMP-

QLD 09/10/2024 

152 CARSLAN 

CARSLAN SOFT FOCUS MAKE-UP 

POWDER 

252315/24/CBMP-

QLD 09/10/2024 

153 CARSLAN 

CARSLAN THREE-DIMENSIONAL 

EYEBROW PENCIL 

252317/24/CBMP-

QLD 09/10/2024 

154 CARSLAN 

CARSLAN LASTING MOISTURE 

FOUNDATION 

266200/25/CBMP-

QLD 12/02/2025 

155 CARSLAN 

CARSLAN BLACK MAGNET SOFT 

FOCUS POWDER 

266231/25/CBMP-

QLD 13/02/2025 

156 CARSLAN 

CARSLAN SOFT MIST PLUMPER 

CHEEK PALETTE 

266544/25/CBMP-

QLD 17/02/2025 

157 CARSLAN CARSLAN BROW POWDER 

266546/25/CBMP-

QLD 17/02/2025 

158 CARSLAN CARSLAN BROW POWDER 

266548/25/CBMP-

QLD 17/02/2025 
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159 CARSLAN 

CARSLAN SMART BIG EYES 

EYESHADOW 

266549/25/CBMP-

QLD 17/02/2025 

160 CARSLAN 

CARSLAN SMART BIG EYES 

EYESHADOW 

266550/25/CBMP-

QLD 17/02/2025 

161 CARSLAN 

CARSLAN SOFT MIST PLUMPER 

CHEEK PALETTE 

266551/25/CBMP-

QLD 17/02/2025 

162 CARSLAN 

CARSLAN BLACK MAGNET SOFT 

FOCUS MAKE-UP POWDER 

268748/25/CBMP-

QLD 12/03/2025 

163 CARSLAN 

CARSLAN BLACK MAGNET SOFT 

FOCUS MAKE-UP POWDER 

270485/25/CBMP-

QLD 30/03/2025 

164 CARSLAN 

CARSLAN BLACK MAGNET SOFT 

FOCUS POWDER 

270512/25/CBMP-

QLD 30/03/2025 

165 CARSLAN 

CARSLAN BLACK MAGNET SOFT 

FOCUS POWDER 

270592/25/CBMP-

QLD 30/03/2025 

166 CARSLAN 

CARSLAN BLACK MAGNET SOFT 

FOCUS POWDER 

273443/25/CBMP-

QLD 23/04/2025 

167 CARSLAN 

CARSLAN BLACK MAGNET SOFT 

FOCUS POWDER 

273446/25/CBMP-

QLD 23/04/2025 

168 CARSLAN 

CARSLAN BLACK MAGNET SOFT 

FOCUS POWDER 

273447/25/CBMP-

QLD 23/04/2025 

169 CARSLAN 

CARSLAN BLACK MAGNET SOFT 

FOCUS MAKE-UP POWDER 

274072/25/CBMP-

QLD 28/04/2025 

170 CARSLAN 

CARSLAN BLACK MAGNET SOFT 

FOCUS MAKE-UP POWDER 

274090/25/CBMP-

QLD 28/04/2025 

171 CARSLAN 

CARSLAN BLACK MAGNET SOFT 

FOCUS MAKE-UP POWDER 

274340/25/CBMP-

QLD 03/05/2025 

172 CARSLAN 

CARSLAN BLACK MAGNET SOFT 

FOCUS MAKE-UP POWDER 

275123/25/CBMP-

QLD 08/05/2025 

173 CARSLAN 

CARSLAN BLACK MAGNET SOFT 

FOCUS POWDER 

285358/25/CBMP-

QLD 15/08/2025 

174 CARSLAN 

CARSLAN BLACK MAGNET SOFT 

FOCUS POWDER 

285359/25/CBMP-

QLD 15/08/2025 

175 CARSLAN 

CARSLAN ALL-STAR TONE UP 

CREAM 

288563/25/CBMP-

QLD 02/09/2025 

176 CARSLAN 

CARSLAN BLACK MAGNET SOFT 

FOCUS LIQUID POWDER MAKEUP 

SETTING SPRAY 

292455/25/CBMP-

QLD 28/09/2025 

177 CARSLAN 

CARSLAN CLOUD TOUCH SOFT 

FOCUS SUNSCREEN POWDER 

292456/25/CBMP-

QLD 28/09/2025 

178 CARSLAN 

CARSLAN CLOUD TOUCH SOFT 

FOCUS SUNSCREEN PRESSED 

POWDER 

292461/25/CBMP-

QLD 28/09/2025 

179 ARTMISS 

ARTMISS ARTMISS ANTI-AGING 

ESSENCE FOUNDATION  

296561/25/CBMP-

QLD 24/10/2025 

180 ARTMISS 

ARTMISS ARTMISS BLUSH 

PALETTE 01 

296562/25/CBMP-

QLD 24/10/2025 

181 ARTMISS 

ARTMISS ARTMISS BLUSH 

PALETTE 02 

296563/25/CBMP-

QLD 24/10/2025 

182 ARTMISS 

ARTMISS ARTMISS BLUSH 

PALETTE 03 

296564/25/CBMP-

QLD 24/10/2025 

183 ARTMISS 

ARTMISS ARTMISS BLUSH 

PALETTE 04 

296565/25/CBMP-

QLD 24/10/2025 
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4. Công ty TNHH xuất nhập khẩu y tế Khôi Nguyên 

(địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà HUD3 Tower, số 121-123 Đường Tô Hiệu, Phường Quang Trung, 

Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. Mã số doanh nghiệp 0108890478). 

STT 
Nhãn 

hàng 

Tên sản phẩm 

mỹ phẩm 

Số tiếp nhận 

Phiếu công bố 

mỹ phẩm 

Ngày cấp 

184 3WB 3WB Mild Foaming Cleanser 

210505/23/CBMP-

QLD 29/08/2023 
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